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TRẮC NGHIỆM HÓA 12
BÀI 31: SẮT

Câu 1: Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuSO4 ?

A. Na, Mg, Ag.
B. Fe, Na, Mg
C. Ba, Mg, Hg.
D. Na, Ba, Ag
Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ ?

A. [Ar]3d6                       B. [Ar]3d5
                             C. [Ar]3d4

      D. [Ar]3d3
Câu 3: Cho 2,52g một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84g muối sunfat. Kim loại đó là

A. Mg
B. Zn
C. Fe
D. Al
Câu 4: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml H2 (đkc) thi khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là

A. Zn
B. Fe
C. Al
D. Ni
Câu 5: Sắt tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao hom 570 °C thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO.
B. Fe3O4.
C. Fe2O3.
D. Fe(OH)2.
Câu 6: Phản ứng xảy ra khi đốt cháy sắt trong không khí là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.
B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.
C. 2Fe + O2 → 2FeO.
D. tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.
Câu 7: Chất nào dưới đây phản ứng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II) ?

A. Cl2
B. dung dịch HNO3 loãng
C. dung dịch AgNO3 dư
D. dung dịch HCl đặc
Câu 8: Dãy các phi kim nào sau đây khi lấy dư tác dụng với Fe thì chỉ oxi hoá Fe thành Fe(III)?

A. Cl2, O2, S
B. Cl2, Br2, I2
C. Br2, Cl2, F2
D. O2, Cl2, Br2
Câu 9: Nung hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho đến khi kết thúc phản ứng thu được chất rắn

A. Cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí B. Tỉ khối của B so với không khí là
A. 0,8045     
         B.  0,7560                         C. 0,7320
                D. 0,9800
Câu 10: Cho 2,24 gam Fe tác dụng với oxi, thu được 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà tan hết X cần thể tích dung dịch HCl 2M là

A. 25 ml.
B. 50 ml.
C. 100 ml.
D. 150 ml.
Câu 11: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO40,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là
A. 10,8 và 4,48.
B. 10,8 và 2,24.
C. 17,8 và 4,48.
D. 17,8 và 2,24.
Câu 12: Để m gam bột sắt trong không khí, sau một thời gian thu được 3 gam hỗn hợp oxit X. Hoà tan hết 3 gam X cần vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 X (mol/l), thu được 0,56 lít khí NO (đktc) duy nhất và dung dịch không chứa NH4 . Giá trị của X là

A. 0,27.
B. 0,32.
C. 0,24.
D. 0,29.
Câu 13: Cấu hình electron và vị trí của Fe (Z = 26) trong bảng HTTH là
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6; chu kì 3, nhóm VIB
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 4s2; chu kì 4, nhóm IIA.
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d5; chu kì 3, nhóm VB.
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 4s2; chu kì 4, nhóm VIIIB.
Câu 14: Cho hai kim loại nhôm và sắt. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tính khử của sắt lớn hơn nhôm.
B. Tính khử của nhôm lớn hơn sắt.
C. Tính khử của nhôm và sắt bằng nhau.
D. Tính khử của nhôm và sắt phụ thuộc vào chất tác dụng với chúng nên không thể so sánh.
Câu 15: Đốt nóng một ít bột sắt, sau đó để nguội và cho vào bình một lượng dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Trong dung dịch X có chứa

A. FeCl2, HCl.
B. FeCl3, HCl.
C. FeCl2, FeCl3, HCl.
D. FeCl2, FeCl3.
Câu 16: Thực hiện hai thí nghiệm sau với lá sắt.

Thí nghiệm (1): Cho lá thứ nhất tác dụng hết với khí clo.

Thí nghiệm (2): Cho lá thứ hai tác dụng hết với dung dịch HCl.

Phát biểu đúng là

A. Sau cả hai thí nghiệm đều thu được FeCl2.B. Sau cả hai thí nghiệm đều thu được FeCl3.
C. Sau thí nghiệm (1) thu được FeCl3, sau thí nghiệm (2) thu được FeCl2.
D. Sau thí nghiệm (1) thu được FeCl2, sau thí nghiệm (2) thu được FeCl3.
Câu 17: Khi cho sắt nóng đỏ vào hơi nước thì

A. sắt không tác dụng với nước vì sắt không tan trong nước.
B. tùy nhiệt độ, sắt tác dụng với hơi nước tạo H2 và FeO hoặc Fe3O4.
C. sắt tác dụng với hơi nước tạo H2 và Fe2O3.
D. sắt xúc tác cho phản ứng phân hủy nước thành H2 và O2.
Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng: 
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Hai chất X, Y lần lượt là

A. AgNO3, Cl2.
B. FeCl3, Cl2.
C. HCl, FeCl3.
D. Cl2, FeCl3.
Câu 19: Cho vào ống nghiệm một ít mạt sắt và một ít dung dịch HNO3 loãng. Mo tả nào sau đây đúng? A. Sắt tan, tạo dung dịch không mầu, xuất hiện khí mầu nâu đỏ.
B. Sắt tan, tạo dung dịch không mầu, xuất hiện khí không mầu hóa nâu đỏ trong không khí.
C. Sắt tan, tạo dung dịch mầu vàng, xuất hiện khí mầu nâu đỏ
D. Sắt tan, tạo dung dịch mầu vàng, xuất hiện khí không mầu hóa nâu đỏ trong không khí.
Câu 20: Cho Fe tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và kết tủa Y. Trong dung dịch X có chứa

A. Fe(NO3)2, AgNO3.
B. Fe(NO3)3, AgNO3.
C. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.
D. Fe(NO3)2.
Câu 21: Trong số các loại quặng: xiđerit, hematit, manhetit, pirit, loại quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là     A. xiđerit.
B. hematit.
C. manhetit.
D. pirit.
Câu 22: Hòa tan hết 3,04 g hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng trong dung dịch HNO3 loãng thu được 0,896 lít NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Thành phần % khối lượng kim loại sắt và đồng trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

A. 63,2% và 36,8%.
B. 36,8% và 63,2%.
C. 50% và 50%.
D. 36,2% và 36,8%.
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